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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, nhân dân
(Kèm theo Công văn số 3651-CV/TU ngày 05/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
------
Phần I

KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 (Chỉ thị 32), Thông báo số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 (Thông báo 74) và Kết luận số 04-KL/TW (Kết luận 04) ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư
1. Tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị 32, Thông báo 74, Kết luận 04 và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)
2. Ban hành kế hoạch, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 32, Thông báo 74, Kết luận 04
3. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 32, Thông báo 74, Kết luận 04

4. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 32, Thông báo 74, Kết luận 04

II. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị 32, Thông báo 74, Kết luận 04
1. Xây dựng, hoàn thiện, thể chế, chính sách pháp luật về công tác PBGDPL; kết quả nổi bật của việc thực hiện Luật PBGDPL.
2. Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 32, Thông báo 74, Kết luận 04 gắn với việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL.
3. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tổ chức thực hiện PBGDPL.
4. Xác định nội dung trọng tâm cần PBGDPL và lựa chọn các hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn (PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục pháp luật trong trường học, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, lồng ghép PBGDPL trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này và các hình thức PBGDPL khác …); việc đổi mới, áp dụng các hình thức, mô hình PBGDPL phù hợp, có hiệu quả.
5. Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL.
6. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL (quan tâm đầu tư các phương tiện, trang thiết bị, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL, thu hút các nguồn lực tham gia vào công tác này…).
III. Đánh giá chung
1. Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương từ khi có Chỉ thị 32 và Luật PBGDPL
1.1. Sự chuyển biến trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác PBGDPL đối với công tác này.
1.2. Tác động tích cực của việc ban hành các văn bản, thể chế, chính sách từ khi có Chỉ thị 32.
1.3. Sự chuyển biến về số lượng, chất lượng của nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL (đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy giáo dục công dân, pháp luật, đội ngũ phóng viên, biên tập viên pháp luật …).
1.4. Hiệu quả của công tác PBGDPL đạt được từ việc xác định nội dung, đổi mới trong lựa chọn các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật; các nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL, đặc biệt là việc thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL.
1.5. Đánh giá sự chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ khi có Chỉ thị 32.
2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, khó khăn

- Về công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 32, Thông báo 74 và Kết luận 04.
- Về việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách pháp luật về công tác PBGDPL; đánh giá tính khả thi, những bất cập của việc thực hiện các quy định Luật PBGDPL.
- Về ý thức, nhận thức, trách nhiệm, vai trò của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 32.
- Về chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL.
- Về nguồn lực bố trí cho công tác PBGDPL (nhân lực, kinh phí, xã hội hóa…).
- Những tồn tại, khó khăn khác.
2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn

- Nguyên nhân chủ quan.
- Nguyên nhân khách quan.
3. Bài học kinh nghiệm

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI

          I. Bối cảnh, yêu cầu công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay

II. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác PBGDPL


1. Phương hướng


2. Nhiệm vụ, giải pháp


III. Đề xuất, kiến nghị



CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU
Mẫu I

XÂY DỰNG THỂ CHẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW VÀ LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan 

ban hành
	Thời gian 

ban hành
	Nội dung

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Mẫu II

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW

(từ 2003 đến nay)

	STT
	Loại văn bản/ 

Số văn bản
	Ngày ban hành
	Cấp ban hành
	Nội dung 

văn bản

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Mẫu III

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỤ THỂ HÓA CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW

	STT
	Cơ quan chủ trì
	Tên đề án
	Số, ngày tháng năm ban hành
	Cơ quan phối hợp
	Cấp trình/ 

Ban hành

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu IV

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL,

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, 

CÁN BỘ PHÁP CHẾ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL

	Giai đoạn
	Thành viên HĐPH PBGDPL
	Báo cáo viên pháp luật Trung ương
	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
	Tuyên truyền viên cấp xã
	Cán bộ tư pháp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL
	Cán bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ PCGDPL

	Từ năm 2003 đến năm 2009
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 32

	Từ năm 2010 đến nay
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu V

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ 

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	Giai đoạn
	Phổ biến pháp luật trực tiếp
	Thi tìm hiểu pháp luật
	Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (bản)
	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (lần)
	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (tin, bài)
	Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (đề nghị nêu rõ số lượng, tên chuyên trang, chuyên mục trên báo viết, báo điện tử, kênh sóng phát thanh truyền hình
	Số lượng các văn bản, tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số

	
	Số cuộc PBPL
	Số lượt người tham dự
	Số cuộc thi
	Số lượt người dự thi
	
	
	
	
	Số lượng văn bản
	Tên loại văn bản

	Từ năm 2003 đến năm 2009
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 32

	Từ năm 2010 đến nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu VI

KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PBGDPL
	Giai đoạn
	Kinh phí của Bộ, ngành
	Kinh phí cấp tỉnh
	Kinh phí cấp huyện
	Kinh phí cấp xã

	
	Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên
	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án
	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
	Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên
	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án
	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
	
	

	Từ năm 2003 đến năm 2009
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 32

	Từ năm 2010 đến nay
	
	
	
	
	
	
	
	


